KIM LOẠI. SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI
Bài 16. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI
I. Tính chất vật lý
+ Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim,...
+ Kim loại khác nhau thì khả năng dẫn diện, dẫn nhiệt, tính dẻo, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy,... khác nhau.
II. Tính chất hóa học
1.Tác dụng với oxygen
- Kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide base

2Mg +O2  2MgO   (Magnesium oxide)  

3Fe +2O2  Fe3O4   iron (II, III) oxide
2.Tác dụng với phi kim khác
 - Kim loại tác dụng với nhiều phi kim tạo thành muối hoặc oxide

Fe +S FeS (Iron sulfide)

2Al  + 3Cl22AlCl3 (Aluminium chloride)
3. Tác dụng với nước
- Kim loại (nhóm IA, IIA trừ Be, Mg) + nước → hydroxide + H2
2Na+ 2H2O →2NaOH + H2
4. Tác dụng với dung dịch HCl
Kim loại  +  HCl→  muối  +    H2 
(Mg, Al, Fe, Zn..) 	
Vd: Zn+ 2HCl → ZnCl2 + H2
5. Một số kim loại tác dụng với dung dịch Muối
Zn +  CuSO4 →ZnSO4 + Cu

III. Sự khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng
SGK
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